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I Các sở, ban, ngành 578 7595 8173 4480 1941 29 6450 811 23 834 715 121 53

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9 185 194 177 4 0 181 13 0 13 0 0 0

2 Sở Khoa học và Công nghệ 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0

3 Sở Tư pháp 81 776 857 753 4 0 757 100 0 100 0 0 0

4 Sở Tài nguyên và Môi trường 216 1912 2128 631 263 28 922 397 9 406 715 33 52

5 Sở Tài chính 1 52 53 53 0 0 53 0 0 0 0 0 0

6 Sở Nội vụ 4 16 20 3 0 0 3 3 14 17 0 0 0

7 Sở Công Thương 90 1064 1154 995 2 0 997 71 0 71 0 86 0

8 Sở Y tế 15 31 46 5 0 0 5 41 0 41 0 0 0

9 Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang 0 15 15 13 0 0 13 2 0 2 0 0 0

10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 10 11 10 1 0 11 0 0 0 0 0 0

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 20 20 13 7 0 20 0 0 0 0 0 0

12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8 315 323 292 12 0 304 16 0 16 0 2 1

13 Sở Giao thông Vận tải 37 2859 2896 1165 1648 0 2813 83 0 83 0 0 0

14 Sở Xây dựng 2 16 18 12 0 0 12 6 0 6 0 0 0

Hồ sơ
đã hủy

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hồ sơ đã tiếp nhận Hồ sơ đã giải quyết

 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
TỪ NGÀY 16/02/2022 ĐẾN NGÀY 15/3/2022

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:         /BC-VP ngày       /3/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Hồ sơ đang giải quyết Hồ sơ
đang
tạm

dừng

Hồ sơ 
trả lại do
không đủ
điều kiện

STT

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Tên cơ quan, đơn vị



15 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Sở Thông tin và Truyền thông 2 22 24 6 0 0 6 18 0 18 0 0 0

17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 0 6 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0

19 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 109 296 405 343 0 1 344 61 0 61 0 0 0

II UBND các huyện, thành phố 38 762 800 691 9 0 700 75 0 75 1 23 1

1 UBND huyện Chiêm Hóa 0 83 83 80 2 0 82 1 0 1 0 0 0

2 UBND huyện Hàm Yên 2 49 51 47 0 0 47 3 0 3 1 0 0

3 UBND huyện Lâm Bình 0 43 43 43 0 0 43 0 0 0 0 0 0

4 UBND thành phố Tuyên Quang 28 242 270 200 1 0 201 48 0 48 0 21 0

5 UBND huyện Yên Sơn 0 51 51 48 0 0 48 1 0 1 0 2 0

6 UBND huyện Na Hang 0 212 212 210 0 0 210 1 0 1 0 0 1

7 UBND huyện Sơn Dương 8 82 90 63 6 0 69 21 0 21 0 0 0

III UBND các xã, phường, thị trấn 149 8597 8746 8378 126 44 8548 154 2 156 0 31 11

1 UBND huyện Chiêm Hóa 10 840 850 767 10 0 777 42 0 42 0 31 0

2 UBND huyện Hàm Yên 2 1508 1510 1496 1 1 1498 3 1 4 0 0 8

3 UBND huyện Lâm Bình 1 872 873 868 4 0 872 1 0 1 0 0 0

4 UBND thành phố Tuyên Quang 7 321 328 277 12 35 324 4 0 4 0 0 0

5 UBND huyện Yên Sơn 5 1777 1782 1739 34 5 1778 3 1 4 0 0 0

6 UBND huyện Na Hang 15 486 501 463 13 3 479 20 0 20 0 0 2

7 UBND huyện Sơn Dương 109 2793 2902 2768 52 0 2820 81 0 81 0 0 1

Tổng (I+II+III) 765 16954 17719 13549 2076 73 15698 1040 25 1065 716 175 65
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